	UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU

Số: 02/QĐ-UBND
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

   Mộc Châu, ngày  04  tháng  01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định chi tiết bậc thuế theo vị trí đất để áp dụng 
tính thu thuế nhà, đất trên địa bàn huyện Mộc Châu

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 29 tháng 6 năm 1991 và pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Thông tư số 83CT/TCT ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất;
Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008;
Xét đề nghị của Chi cục thuế Mộc Châu tại Tờ trình số 255/CCT-TTr ngày 10 tháng 12 năm 2007, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chi tiết bậc thuế theo vị trí đất đối với các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Mộc Châu để áp dụng tính thu thuế nhà, đất đối với đất ở, đất xây dựng công tình theo Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 29 tháng 6 năm 1991 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất ngày 19 tháng 5 năm 1994 (có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Giao Chi cục thuế Mộc Châu chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn, các cơ quan liên qun tổ chức tuyên truyền thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND  và UBND, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, trưởng phòng Tài chính kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2005 và Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2005 của uỷ ban nhân dân huyện Mộc Châu
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Sơn La;

- TTHU-HĐND-UBND;
- Trung tâm Công báo Sơn La;

- Cục thuế tỉnh;

- Lưu:VT, CCT 50 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH 
(Đã ký)

Lường Văn Huân



BẢNG PHAN LOẠI ĐƯỜNG, PHỐ, BẬC THUẾ THEO VỊ TRÍ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỘC CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND huyện Mộc Châu)
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	THỊ TRẤN MỘC CHÂU
	
	
	
	

	1
	Từ chân dốc đường lên trạm phát lại TH đến đường rẽ vào cấp III
	10
	8
	5
	3

	2
	Từ đường  vào cấp III đến hết đất 747
	12
	10
	7
	4

	3
	Từ giáp đất 747 đến hết ngã ba bưu điện
	13
	11
	8
	5

	4
	Từ ngã ba 3 Bưu điện đến đường rẽ NHNN hết đất Kho bạc nhà nước
	13
	11
	8
	5

	5
	Từ đường rẽ NHNN đến hết đất nhà Khánh tần
	13
	11
	8
	5

	6
	Từ hết đất nhà Khánh Tần đến ngã ba bản Mòn
	11
	9
	6
	3

	7
	Từ ngã ba bản Mòn đến đường rẽ vào bệnh viện
	11
	9
	6
	3

	8
	Từ đường rẽ vào bệnh viện  đến cách ngã ba Pa Háng 150m
	12
	10
	7
	4

	9
	Từ trung tâm Pa Háng đi các hướng 150m
	13
	11
	8
	5

	10
	Từ ngã 3 Pa Háng ngoài phạm vị 150m đến cầu trắng cũ
	12
	10
	7
	4

	11
	Từ giáp cầu Trắng đến hết đất nghĩa địa cũ
	13
	11
	8
	5

	12
	Từ giáp đất quán Thanh Tín đến cầu gỗ tiểu khu hành chính cũ
	7
	5
	3
	2

	13
	Từ hết đất nghĩa địa  82 cũ đến hết đường 21 m
	13
	11
	8
	5

	14
	Từ hết đường 21m đến cột điện ly tâm 7A1 tiểu khu 14
	11
	9
	6
	3

	15
	Từ cột điện ly tâm 7A1 tiểu khu 14 đến hết đất thị trấn Mộc Châu
	7
	5
	3
	2

	16
	Từ ngã ban Pa Háng từ phạm vi ngoài 150m đến cách ngã ba Bảo tàng 100m
	12
	10
	7
	4

	17
	Từ trung tâm ngã 3 Bảo tàng đi các hướng 100m
	13
	11
	8
	5

	18
	Từ ngã ba bảo tàng ngoài phạm vi 100m đến hết thị trấn (theo QL 43)
	13
	11
	8
	5

	19
	Từ ngã ba bảo tàng phạm vị ngoài 100m đến ngã 3 trạm 302
	9
	7
	4
	2

	20
	Từ ngã ba bưu điện đến ngã tư trạm biến thế
	12
	10
	7
	4

	21
	Từ ngã tư trạm biến thế đến hết đất UBND huyện
	10
	8
	5
	3

	22
	Từ giáp đất UBND huyện đến cầu sắt tiểu khu 1
	8
	5
	3
	2

	23
	Từ đầu cầu sắt đến hết đất đường trục chính tiểu khu 1
	6
	4
	3
	2

	24
	Từ đầu cầu sắt TK1 đến giáp đường ranh giới xã Đông Sang và TT Mộc Châu
	6
	4
	3
	2

	25
	Từ ngã ba biến thế  đến hết đất trường cấp II Mộc Lỵ
	9
	7
	4
	2

	26
	Từ giáp đất bến xe đến cổng trường cấp III Mộc Lỵ
	9
	7
	4
	2

	27
	Từ cổng trường cấp III đến hết đất trung tâm giáo dục thường xuyên
	8
	5
	3
	2

	28
	Từ đường rẽ NHNN (giáp Kho bạc) đến ngã tư trạm biến thế
	9
	7
	4
	2

	29
	Từ ngã 3 (hết đất nhà Hoa Hương) đến hết đường nhựa (nhà ông Ký)
	8
	5
	3
	2

	30
	Cuối đường nhựa (nhà Ông ký) đến gặp đường tiểu khu 5. Từ ngã 3 bản Mòn đến hết đất thị trấn mộc Châu (đường đi Đông Sang)
	6
	4
	3
	2

	31
	Các đoạn đường khác
	6
	4
	3
	2

	32
	Từ ngã ba QL6 mới đến đường rẽ TK32 theo Quốc lộ 6 cũ
	
	
	
	

	33
	Từ đường rẽ TK32 đến hết tường rào nhà nghỉ Công đoàn
	11
	9
	6
	4

	34
	Từ tường rào nhà nghỉ Công đoàn đến đường phụ vào bệnh viện (nhà bà hoa)
	18
	8
	5
	3

	35
	Từ đường phụ bệnh viện đến hết đất NN khu vự Thảo nguyên
	13
	11
	8
	5

	36
	Từ giáp đất NH nông nghiệp khu vực Thảo nguyên đến ngã ban vào Tân Lập
	13
	11
	8
	5

	37
	Từ ngã ba vào Tân Lập đến đường rẽ vào xưởng hương
	13
	11
	8
	5

	38
	Từ đường rẽ xưởng hương đến đường rẽ xưởng vi sinh
	12
	8
	6
	3

	39
	Từ đường rẽ xưởng vi sinh đến nga xba vào TK Tiền Tiến (hết đất Chè Đen II)
	11
	9
	6
	3

	40
	Từ đường rẽ Xưởng hương trong phạm vi 100m (theo hướng đài bay)
	11
	9
	6
	3

	41
	Từ đường rẽ xưởng hương ngoài phạm vi 100m đến đài bay
	8
	5
	3
	2

	42
	Từ ngã ba công an km70 phạm vị 100m (theo đường xưởng Sữa)
	8
	6
	4
	2

	43
	Từ ngã ba công an km70 ngoài phạm vi 100m đến ngã ba xưởng sữa
	8
	6
	4
	2

	44
	Từ ngã ba xưởng sữa đến cổng xưởng sữa
	6
	4
	3
	2

	45
	Từ ngã ba chợ cũ km 70 đến hết đất hồ cá (ông Liên Cương)
	13
	11
	8
	5

	46
	Từ hết đất hồ cá nhà (Liên Cương) đến đường rẽ Tk 70
	12
	10
	7
	4

	47
	Từ đường rẽ TK 70 đến hết đất hội trường TK cấp III
	8
	6
	4
	2

	48
	Từ hết hội trường TK cấp III đến ngã tư Tiền Tiến
	6
	4
	3
	2

	49
	Từ ngã ba Tiền Tiến đến ngã ba Chiềng Đi
	4
	3
	2
	

	50
	Từ ngã tư Tiền Tiến đến Quốc lộ 6 cũ
	4
	3
	2
	

	51
	Từ ngã tư Tiền Tiến đến Quốc lộ 6 mới
	6
	4
	3
	2

	52
	Từ ngã ba đi Tân Lập vào đến hết đất nhà ông Tuyên đức đường rẽ váo TK cơ quan
	13
	11
	8
	5

	53
	Từ hết đất nhà ông Tuyên Đức đến trạm biến áp 110KV
	10
	7
	5
	3

	54
	Từ trạm biến áp 110K đến hết đất nhà ông Đãng (TK Cờ đỏ)
	6
	4
	3
	2

	55
	Từ hết đất nhà Ông Đãng TK Cờ đỏ đến cách ngã ba Pa Khen 100m
	5
	4
	3
	2

	56
	Từ trung  tâm ngã ba Pa Khen 100m đi các hướng
	5
	4
	3
	2

	57
	Từ ngã ba Pa Khen phạm vi ngoài 100m đến hết đất TT Nông trường
	3
	2
	
	

	58
	Từ ngã ba NHNNKV Thảo nguyên đến giáp đất nhà ông Quy (đường đi BV cũ)
	13
	11
	7
	4

	59
	Từ hết đất nhà ông Quy đến hết đất TK bệnh viện 1 ra đến suối
	7
	5
	3
	2

	60
	Từ QL 6 cũ rẽ TK 32 ra đến suối nhà bà Hoa
	7
	4
	3
	2

	61
	Từ suối đến cách QL6 mới (ngã tư kho muối) cách 100m
	7
	4
	3
	2

	62
	Từ đường rẽ nhà máy XM (ông Điền) đến nga tư NMXM (ông Chinh Chất)
	7
	4
	3
	2

	63
	Từ đường rẽ NMXM (ông Chinh Chất theo đường vào bản Bun ra cách QL 6 100m)
	9
	7
	4
	2

	64
	Từ ngã tư NMXM theo đường vào TK 70 cách QL 6 100m ngã tư TK 70
	7
	4
	3
	2

	65
	Từ ngã ba QL 6 mới đến ngã tư rẽ vào kho muối
	13
	11
	8
	5

	66
	Từ ngã tư kho muối phạm vi 100m theo 2 đường ngang
	7
	4
	3
	2

	67
	Từ ngã tư kho muối đến ngã tư bản Bun
	13
	11
	8
	5

	68
	Từ ngã tư bản Bun phạm vi 100m theo đường ngang
	11
	7
	4
	2

	69
	Từ ngã tư bản Bun đến ngã tư Tk 70
	13
	11
	8
	5

	70
	Từ ngã tư TK 70 phạm vi 100m theo đường ngang
	11
	7
	4
	2

	71
	Từ ngã tư TK 70 đến ngã ba đường rẽ TK Chiềng Đi (Theo QL 6 mới)
	10
	8
	5
	3

	72
	Từ ngã ba rẽ TK Chiềng Đi đến giáp đất Vân Hồ
	7
	5
	3
	2

	73
	Trung tâm Km 64 đi các hướng 100 m
	9
	5
	3
	2

	74
	Từ ngã ba Km 64 ngoài phạm vị 100m đến ngã ba Tiền Tiến
	7
	4
	3
	2

	75
	Từ ngã ba Km 64 ngoài phạm vi 100m đến giáp đát Vân Hồ (theo QL 6 cũ)
	5
	3
	2
	

	76
	Từ ngã ba Km 64 phạm vi ngoài 100m đến cầu bản Muống (Phiêng Luông)
	7
	4
	3
	2

	77
	Từ đường QL 6 cũ đến xưởng chè Vân Sơn
	7
	4
	3
	2

	78
	Từ đường QL 6 cũ rẽ vào nhà nghỉ Công đoàn đến hết đất nhà ông Bình
	7
	5
	3
	2

	79
	Các đoạn đường khác
	6
	4
	3
	2
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	Ngã ba quốc lộ 6 đến chân trạm phát truyền hình
	10
	8
	5
	3

	
	Đối với đất ven đầu mối khu giao thông trục đường giao thông, khu đất thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị mức thuế bằng 1,5 lần mức thuế SDĐNN hạng cao nhất trong vùng
	1,5 lần


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1) Quy định về vị trí: 

Vị trí 1: áp dụng đối với mặt tiền của đường phố.

Vị trí 2: Áp dụng đối với đất trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào tận nơi...)

Vị trí 3: áp dụng đối với đất của những hộ độc lập nhưng phải đi qua nhà mặt tiền, đất trong ngõ, trong hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 (xe ô tô hoặc xe 3 bánh không vào được)

Vị trí 4 : áp dụng đối với đất trong ngõ, trong hẻm của các ngõ, các hẻm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn lại khác mà điều kiện sinh hoạt kém.

2) Mức thuế SDĐNN để áp dụng tính thuế nhà đất:
H3+H4   
      Vùng nông thôn:                               = 325 kg thóc/ha



              2






các vùng khác H2 = 460 kg thóc/ha.

3) Đối với đất giáp ranh giứa các loại đường phố, đất góc của 2 loại đường phố, đất giáp ranh giữa các vị trí mà có những bậc thuế cao thấp khác nhau, đất trên đồi cao, sát núi đá, đất sâu trũng, đất ven sông suối mà hay bị ngập lụt thì căn cứ vào mức độ thuận tiện của vị trí đất, Chi cục trưởng chi cục thuế đượcđiều chỉnh và xếp vào bậc thuế phù hợp.
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